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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 25/9/2023)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC THẠCH
2. Địa chỉ: 187 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923 885 522
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: ………………………………Phân hạng: Tương đương hạng 3
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: sáng: Từ 7 giờ đến 19 giờ Tất cả các ngày trong tuần (Trừ lễ, tết)
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn Năng Minh
	003927/CT-CCHN
	Khám Bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Giám đốc, Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh đa khoa, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa ngoại

	2
	Nguyễn Quý Khoa

	120832/CCHN-BQP
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Phó giám đốc kiêm phụ trách phòng kế hoạch tổng hợp
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

	
3
	Đặng Quang Quí

	001217/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

	4
	Nguyễn Thị Thanh
	001451/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh sản khoa

	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám bệnh chữa bệnh sản khoa


	5
	Nguyễn Văn Tiến
	000582/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh răng hàm mặt
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám bệnh chữa bệnh răng hàm mặt

	6
	Kim Thanh Hùng
	120207/CCHN-BQP
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

	7
	Lê Nhân Lộc
	120212/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội

	8
	Đỗ Minh Tiến
	120320/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh Ngoại khoa, chuyên khoa Tai Mũi Họng, nội soi Tai Mũi Họng
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám chữa bệnh Ngoại khoa, chuyên khoa Tai Mũi Họng, nội soi Tai Mũi Họng

	9
	Bào Minh Kiên
	120188/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

	10
	Lê Ngọc Năm
	007879/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

	11
	Nguyễn Văn Quang
	004477/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

	12
	
Phạm Thị Châm

	
001334/CT-CCHN

	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	13
	Hồ Thị Sương
	003429/ST-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Phụ trách phòng xét nghiệm

	14
	Trương Hoàng Nhớ
	006012/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học

	15
	Phạm Thị Nhung
	004132/CCHN-BQP
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	16
	Đào Thị Mười
	120718/CCHN-BQP
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Điều dưỡng viên



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Nguyễn Lâm Sung
	Kỹ sư Hệ thống thông tin
	Bán thời gian
17h00-19h00 từ thứ 2 đến Thứ 6
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Nhân viên Công nghệ thông tin

	2
	Bùi Thị Vân
	Kế toán
	Bán thời gian
17h00-19h00 từ thứ 2 đến Thứ 6
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Kế toán





8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Văn Cường
	Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng
	ĐD Phạm Thị Châm
	01/01/2018
	
	
	

	2
	Trần Thị Mỹ Thoại
	Dược sĩ TC
	
	Dược sĩ
	Ds Lê Thị Cầm Tú
	01/01/2017
	
	
	

	3
	Phạm Như Đức

	Cao đẳng Dược

	
	Dược sĩ
	Ds Lê Thị Cầm Tú
	01/07/2021
	
	X
	

	4
	Phạm Thị Kim My

	Cao đẳng Dược

	
	Dược sĩ
	Ds Lê Thị Cầm Tú
	02/05/2022
	02/12/2023
	X
	

	5
	Dư Thị Thương
	Cao đẳng Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng
	ĐD Phạm Thị Châm
	22/12/2022
	24/10/2023
	X
	

	6
	Nguyễn Hiếu Thuận
	Trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học
	
	KTV hình ảnh y học
	BS Lê Thị Minh Hảo
	22/12/2022
	24/10/2023
	X
	



   Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2023
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Đã ký


	            Nguyễn Năng Minh
